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1. Đặt vấn đề
Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đẩy các nền

giáo dục đại học ở các nước đang phát triển vào
cuộc cạnh tranh không cân sức và bất lợi đối với các
trường đại học của các nước phát triển. Để đáp ứng
tốt hơn, nhanh hơn các yêu cầu của toàn cầu hoá,
phát triển khoa học- công nghệ, kinh tế tri thức thì
các trường Đại học cần liên tục đổi mới theo một
chiến lược nhất quán với tầm nhìn rộng nhằm vào
việc phát triển khả năng cốt lõi và tính cạnh tranh,
đáp ứng cao độ nhu cầu kinh tế- xã hội của quốc gia.
Các trường Đại học cần phải nâng cao năng lực
giảng dạy và nghiên cứu để có được đội ngũ giảng
dạy uy tín và chất lượng.

Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, trường đại
học Hồng Đức nói riêng và các khoa đào tạo trực
thuộc trường nói chung luôn xác định việc phát triển
đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, tiếp cận
trình độ của khu vực. Muốn làm được điều này định
hướng phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành
kinh tế của khoa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
cần đồng thời thực hiện đồng bộ hệ thống các giải
pháp để nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên
như: Gắn yêu cầu về trình độ với công tác bố trí và
đề bạt cán bộ, quy định yêu cầu về chuyên môn và
ngoại ngữ trong tuyển dụng và sử dụng đội ngũ
giảng viên, xây dựng và triển khai quy hoạch đào
tạo, bồi dưỡng theo giai đoạn và hằng năm…

2. Thực trạng đội ngũ giảng viên khối ngành
kinh tế, trường đại học Hồng Đức

Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh tọa lạc trong
khuôn viên cơ sở chính của trường Đại học Hồng
Đức- Số 565, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ
Thành phố Thanh Hóa. Giảng đường và văn phòng
làm việc tại nhà A3, với phòng học đạt chuẩn theo
quy định, có 2 phòng thực hành kế toán máy có cài
đặt các phần mềm quản lý cho sinh viên thực hành
nghề nghiệp.

- Về ngành đào tạo: Hiện nay khoa Kinh tế-
QTKD đang đào tạo ba ngành là: Kế toán, Quản trị
kinh doanh và Tài chính– Ngân hàng cho các bậc
Đại học, Cao đẳng và Trung cấp thuộc các hình thức
đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, văn
bằng 2.

- Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo của khoa
từ khi thành lập đến nay đã không ngừng tăng lên về
số lượng theo hướng chủ yếu đào tạo đại học, giảm
thiểu và tiến tới không đào tạo hệ trung cấp. Mở
rộng các hình thức đào tạo, trong đó quy mô đào tạo
theo hình thức VLVH, liên thông, văn bằng 2 tăng
nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội. Năm học
1997- 1998 khoa có 657 HSSV( 482 hệ CQ, 175 hệ
VLVH); đến nay, năm học 2011-2012 khoa có gần
6.000 HSSV (trên 3000 SV hệ CQ, còn lại là SV hệ
VLVH, hệ liên thông và SV học văn bằng 2). Số
lượng HSSV của khoa tốt nghiệp ra trường rất lớn.
Tính đến năm học 2011- 2012 số lượng HSSV tốt
nghiệp ra trường là gần 9.000 sinh viên (trong đó hệ
CQ: trên 4.000 sinh viên). Theo kết quả điều tra việc
làm của sinh viên ra trường thì trên 70% sinh viên
tốt nghiệp của khoa ra trường có việc làm. Sinh viên
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Bài viết trình bày những vấn đề cần thiết xây dựng đội ngũ và đề xuất định hướng phát triển
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trọng phát triển của mọi tổ chức; điều này càng quan trọng hơn trong các trường Đại học, nơi
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Đội ngũ giảng viên trình độ cao là yêu
cầu thiết yếu, là yếu tố quan trọng để khẳng định nhà trường có thể tồn tại và phát triển trong
điều kiện hội nhập và cạnh tranh.
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của khoa ra trường hiện chủ yếu đang công tác ở các
cơ quan, ngân hàng, doanh nghiệp và làm công tác
giảng dạy tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa (khoảng trên 80%) số còn lại công
tác, làm việc tại các địa phương khác trong cả nước.

Hiện nay khoa có 58 giảng viên, về cơ cấu tổ
chức khoa có 4 bộ môn và 1 trung tâm, đó là bộ môn
Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Thống kê, Kinh tế,
Quản trị kinh doanh và Trung tâm bồi dưỡng kiến
thức quản lý kinh tế. Số giảng viên có trình độ Thạc
sỹ của khoa tăng từ 5 giảng viên năm 2006 lên 34
giảng viên năm 2012 (đạt 58,6%). Cụ thể ở các bộ
môn theo bảng 1.

Bình quân trong toàn khoa đội ngũ giảng viên có
trình độ sau đại học đạt 62,1%. Giảng viên trình độ
đại học (37,9%) chủ yếu là các giảng viên đang theo
học chương trình cao học trong, ngoài nước và mới
tuyển dụng.

Cơ cấu giới tính đội ngũ giảng viên theo giới tính
từ khi thành lập đến nay có nhiều biến động. Những
năm đầu mới thành lập, tỷ lệ Nam và Nữ tương đối
đồng đều, nhưng hiện nay tỷ lệ nữ giới cao hơn
nhiều so với nam giới, cụ thể ở bảng 2.

Theo kết quả trên, tỷ lệ giảng viên là nữ chiếm
79,3% trên tổng số giảng viên. Tỷ lệ giảng viên là
nam giới là 20,7%. Cơ cấu Nam - Nữ như hiện nay

là mất cân đối nhiều.
Qua 15 năm xây dựng và

trưởng thành công tác đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ
giảng viên có những bước tiến rõ
rệt: Về số lượng giảng viên có
trình độ sau đại học, cơ cấu trình
độ giảng viên theo từng chuyên
ngành, chất lượng đội ngũ được
nâng lên… trên cơ sở quy hoạch
đã từng bước trẻ hóa đội ngũ

giảng viên. Tổng số giảng viên của khoa được cử đi
đào tạo bồi dưỡng trong thời gian qua lên tới 47 lượt
người (theo bảng 3).

Về chuyên môn: Nghiên cứu sinh: 11 người
(Trong đó: 7 người đi học ở nước ngoài và liên kết);
Cao học:36 người (Trong đó: 04 người học tại nước
ngoài).

Giảng viên của khoa tham gia Đề án Liên kết đào
tạo đại học và sau đại học với các trường đại học
nước ngoài là 17 giảng viên và đạt yêu cầu về tiếng
Anh đang theo học nghiên cứu sinh và cao học tại
nước ngoài; 12 giảng viên đang theo học Đại học
tiếng Anh văn bằng 2 và nhiều giảng viên theo học
các lớp giao tiếp… Tỷ lệ giảng viên có trình độ
ngoại ngữ quốc tế đủ để trao đổi học thuật, giao tiếp

TT Bộ môn Số CBGV PGS. TS Thạc sỹ Đại học
1 Kinh tế 13 7 (53,8%) 6
2 Kế toán - Kiểm toán 20 1 9 (45%) 10
3 Tài chính - Thống kê 14 11(78,6%) 3
4 Quản trị kinh doanh 11 1 7 (63,6%) 3

Tổng cộng 58 2 (3,4%) 34 (58,7%) 22(37,9%)

Bảng 1: Thực trạng đội ngũ giảng viên theo chuyên ngành
năm học 2011 - 2012

(Trong đó: 02 đồng chí giảng viên hợp đồng cơ hữu)

TT Bộ môn
Số

CBGV Nam Nữ
1 Kinh tế 13 2 11
2 Kế toán - Kiểm toán 20 2 18
3 Tài chính - Thống kê 14 3 11
4 Quản trị kinh doanh 11 5 6

Tổng cộng 58 12 46

Bảng 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên theo
giới tính (2011 - 2012)

Nguồn: Phòng TCCB trường Đại học Hồng Đức

Biểu đồ: Quy mô đào tạo của khoa trong 15 năm qua
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với nước ngoài là trên 20%.
100% giảng viên có trình độ tin học từ trình độ A

trở lên, có thể sử dụng để soạn giáo án phục vụ cho
giảng dạy và nghiên cứu.

Về trình độ nghiệp vụ sư phạm
Quy định trình độ nghiệp vụ sư phạm là bắt buộc

đối với giảng viên trong nhà trường. Trình độ
nghiệp vụ sư phạm là sự phản ánh năng lực giảng
dạy, năng lực giáo dục, năng lực nghiên cứu khoa
học, năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học, năng
lực tổ chức lớp học, kỹ năng giao tiếp, năng lực phát
triển chuyên môn. Phần lớn giảng viên của khoa đều
đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (trừ một
số trường hợp mới tuyển dụng). Nhiều giảng viên đã
vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy theo
hướng tích cực, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giảng
dạy trong đồng nghiệp.

- Đảng ủy, ban Giám hiệu nhà trường thường
xuyên và chỉ đạo kịp thời công tác xây dựng và phát
triển đội ngũ.

- Trên cơ sở khoa xây dựng quy hoạch phát triển
đội ngũ giảng viên cụ thể cho từng năm học, Hiệu
trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch;
công tác này được khoa quán triệt đến từng giảng
viên, tạo điều kiện tốt nhất để các cá nhân thực hiện

trường quy hoạch.
- Số đông giảng viên trẻ ý thức được trách nhiệm

và quyền lợi trong việc tham gia học tập nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ , thành thạo tin học
và ngoại ngữ để khẳng định năng lực và vị trí công
tác của bản thân trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

- Quy mô đào tạo của khoa trong những năm qua
tăng nhanh, do đó áp lực về khối lượng giảng dạy
của giảng viên là rất lớn. Các năm thường xuyên
vượt định mức từ trên 300% trở lên.

- Giảng viên là nữ chiểm tỷ lệ cao (79,3%), mặt
khác các chị em đang trong độ tuổi sinh con, vì vậy
ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quy hoạch đội
ngũ.

- Nhiều giảng viên hợp đồng đã nhiều năm vẫn
chưa được xét tuyển vào biên chế, chế độ tiền lương
và các khoản thu nhập đối với cán bộ giảng dạy trẻ
còn thấp, chưa đủ chi phí cho sinh hoạt và học tập,
do đó đã tạo tâm lý chưa yên tâm học tập nâng cao
trình độ.

Đánh giá chung công tác xây dựng đội ngũ giảng
viên từng bước được cải tiến theo hướng quản trị
nguồn nhân lực; Trường Đại học Hồng Đức đã quan
tâm và từng bước thực hiện chính sách đãi ngộ
tương đối phù hợp; tạo điều kiện cho cán bộ đầu
đàn, đầu ngành có môi trường và phương tiện làm
việc tốt hơn; với chính sách linh hoạt gắn với các
chế độ đãi ngộ thích hợp, Đại học Hồng Đức đã và
đang có chính sách thu hút cán bộ lãnh đạo, quản lý
giỏi, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trình
độ cao về Hồng Đức công tác.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo có nơi chưa chỉ
đạo quyết liệt để thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch
phát triển đội ngũ giảng viên; số lượng, chất lượng
đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chiến
lược; còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa có được
các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách để thu
hút, đào tạo, bồi dưỡng.

3. Định hướng công tác xây dựng đội ngũ đến
năm 2020 và tầm nhìn 2030

3.1. Định hướng phát triển đào tạo
Nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn 2010

- 2020, tầm nhìn 2030 được xác định là định hướng
trọng tâm của Khoa và nhà trường, nhằm khẳng
định và giữ vững vị thế Khoa Kinh tế - Quản trị kinh
doanh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học
kinh tế có uy tín trong tỉnh và khu vực. Định hướng
nâng cao chất lượng được thực hiện đồng bộ từ các
Bộ môn, gắn kết chặt chẽ với hoạt động đào tạo và
công tác NCKH của Khoa. Loại hình, cấp đào tạo:

Bảng 3: Thực trạng đội ngũ giảng viên theo
giới tính ( 2011 - 2012)

TT Năm
Cao
học NCS Ghi chú

1 1998 1
2 1999 1
3 2000 1
4 2001 4 1
5 2002 5 Cộng 5 năm: 13
6 2003 - -
7 2004 1
8 2005 2
9 2006 - -
10 2007 2 - Cộng 10 năm: 18
11 2008 6 1
12 2009 6 1
13 2010 4 5
14 2011 2 2
15 2012 1 1 Cộng 15 năm: 47

Tổng cộng 36 11
Nguồn: Phòng TCCB trường Đại học Hồng Đức
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(i) Xây dựng và duy trì các cấp đào tạo cao đẳng, đại
học thuộc 3 ngành kế toán, tài chính – ngân hàng và
QTKD như hiện nay. Hướng tới mục tiêu năm 2018
tuyển sinh bậc Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh
doanh. (ii) Duy trì các loại hình đào tạo như hiện
nay bao gồm đào tạo hệ chính quy, vừa làm vừa học,
liên thông và văn bằng 2 đối với hai ngành kế toán
và QTKD. Tiến tới mở rộng hình thức đào tạo liên
thông, văn bằng 2 đối với ngành tài chính – ngân
hàng; Quy mô đào tạo: (i) Duy trì quy mô đào tạo
đại học chính quy từ mức trung bình 300- 400 sinh
viên/khóa/ngành (khoảng 4.000 sinh viên - tương
đương 60 lớp học phần thường xuyên theo học), (ii)
Đáp ứng yêu cầu đào tạo của hệ vừa làm vừa học,
liên thông, văn bằng 2 với chỉ tiêu tuyển sinh và quy
mô đào tạo thích hợp; Cơ cấu ngành, nội dung,
chương trình đào tạo: (i) Khoa duy trì và phát triển
3 ngành đào tạo: Kế toán, QTKD, Tài chính – Ngân
hàng tương ứng với 5 chương trình đào tạo hiện nay.
(Gồm 3 chương trình đại học; 2 chương trình cao
đẳng). Trong thời gian tới khoa sẽ xây dựng chương
trình cao đẳng ngành Tài chính– Ngân hàng; (ii)
Khoa triển khai và hoàn thiện chương trình đào tạo
các ngành đã có theo hướng nâng cao chất lượng
đáp ứng nhu cầu xã hội; đảm bảo chương trình, nội
dung đào tạo theo chương trình khung của Bộ Giáo
dục & Đào tạo ban hành, có tiếp cận chương trình
của các trường đại học nổi tiếng trong nước và trên
thế giới, từng bước đa dạng hóa theo các chuyên
ngành hẹp.

3.2. Mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên
- Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ về số

lượng, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn cả lý
thuyết và thực tế, có đủ năng lực tiếp cận với những
kiến thức hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ
giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phù hợp với xu
hướng của các đại học tiên tiến, có khả năng sử
dụng ngoại ngữ tốt, có phẩm chất đạo đức và trách
nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp
giáo dục;

- Trên 30% đội ngũ giảng viên tham gia giảng
dạy các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục
chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng và quản
trị kinh doanh đối với hệ đào tạo đại trà, trên 60%
đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các học phần
thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành quản trị
kinh doanh chất lượng cao là những người có kinh
nghiệm, trình độ chuyên môn tiến sĩ trong và ngoài
nước, các GS, PGS, TS được mời thỉnh giảng.

- Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/sinh viên theo quy
chuẩn. Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức đủ tài, đảm

bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc để thực hiện
tốt mục tiêu định hướng phát triển của trường;

3.3. Định hướng
Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11

năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn
diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 –
2020 đề ra 6 mục tiêu cơ bản, trong đó có mục tiêu
về xây dựng đội ngũ “Xây dựng đội ngũ giảng viên
và cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng,
có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có
trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và
quản lý tiên tiến; bảo đảm tỷ lệ sinh viên/giảng viên
của cả hệ thống giáo dục đại học không quá 20. Đến
năm 2010 có ít nhất 40% giảng viên đạt trình độ
thạc sĩ và 25% đạt trình độ tiến sĩ; đến năm 2020 có
ít nhất 60% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ và 35%
đạt trình độ tiến sĩ”. Như vậy, vấn đề bức bách đặt
ra là phải nhanh chóng đào tạo và phát triển đội ngũ
giảng viên cả về số lượng và chất lượng. Để phát
triển đội ngũ giảng viên khối ngành kinh tế đáp ứng
yêu cầu phát triển khoa và nhà trường đến năm 2020
và tầm nhìn 2030, theo chúng tôi cần nâng cao năng
lực của giảng viên theo các định hướng sau:

Ngoài những tiêu chuẩn về mặt đạo đức và chính
trị, một giảng viên giỏi là một giảng viên (i) có năng
lực chuyên môn cao nắm bắt được những phát triển
mới nhất trong học thuật cũng như trong thực tiễn
chuyên môn của mình; (ii) có năng lực giảng dạy
phù hợp với lĩnh vực chuyên môn sâu của mình; và
(iii) có năng lực nghiên cứu sâu trong lĩnh vực
chuyên môn của mình.

(i) Có năng lực chuyên môn cao
- Có quy trình và thông báo công khai việc tuyển

dụng, thi tuyển giảng viên để lựa chọn được giảng
viên có trình độ tốt.

- Hằng năm duy trì tổ chức các hội thảo, báo cáo
sinh hoạt học thuật, thao giảng… đặc biệt khuyến
khích, đầu tư cho hội thảo và giảng dạy bằng tiếng
Anh.

- Mỗi giảng viên gắn với ít nhất với một doanh
nghiệp liên quan đến chuyên ngành để thực hiện
công tác nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên thực tập…

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có quy mô
hợp lý, phù hợp với cơ cấu ngành nghề đào tạo đáp
ứng yêu cầu của xã hội. Tập trung xây dựng đội ngũ
cán bộ giảng dạy đầu ngành theo chuyên môn đào
tạo (Bảng 4).

- Triển khai tới từng giảng viên kế hoạch đi học
tập về chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ, Lý luận
chính trị theo chiến lược quy hoạch đội ngũ giảng
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viên khối ngành kinh tế đã được phê duyệt.
- Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn trình độ theo quy

định của Luật giáo dục và các chức danh yêu cầu.
Đồng thời giảng viên phải luôn thường xuyên học tập
nâng cao trình độ về ngoại ngữ để có thể tham gia
giảng dạy các chương trình liên kết với nước ngoài.

- Xây dựng mạng lưới đội ngũ giảng viên thông
qua liên kết giữa các trường đại học có cùng chuyên
ngành đào tạo trong khu vực và trung ương.

- Đối với chương trình học Cao cấp lý luận chính
trị, hằng năm có 2 cán bộ tham gia. Học Tiếng Anh
văn bằng 2, hằng năm tối thiểu có từ 3 đồng chí
tham gia. Phát triển năng lực giảng dạy: Để phát
triển năng lực giảng dạy, giảng viên cần xác định (1)
Đặc thù chuyên môn do mình phụ trách; (2) các
phương pháp phù hợp với chuyên môn đó; (3) Các
đặc tính, sở thích và khả năng của cá nhân với
những phương pháp giảng dạy khác nhau; (4)
Những xu thế của thời đại trong học tập và phát
triển; (5) Công nghệ học tập, giáo dục, và đào tạo…
Các năng lực sử dụng các phương pháp giảng dạy
tích cực phù hợp với chuyên môn của mình: Năng
lực truyền đạt, năng lực giải quyết vấn đề và ra
quyết định; Năng lực quản lý xung đột và đàm phán;
Năng lực sử dụng công nghệ trong giảng dạy (Pow-
erPoint, máy tính, web, các phần mềm sử dụng
trong chuyên môn,...); Năng lực không ngừng học
tập và phát triển bản thân.(iii) Nâng cao năng lực
nghiên cứu của giảng viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra các tiêu chuẩn

về trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, năng
lực sư phạm và năng lực nghiên cứu khoa học.
Trong thời gian tới những yêu cầu về đổi mới giáo
dục đại học cần thiết phải nâng cao năng lực nghiên
cứu của giảng viên. Chỉ có thể có các bài giảng chất
lượng cao, nếu người giảng viên thường xuyên tham
gia nghiên cứu khoa học, cập nhật kịp thời các
thông tin mới về chuyên môn giảng dạy, đồng thời
biết cách kích thích sinh viên tìm tòi khám phá tri
thức mới, khơi dạy tiềm năng sáng tạo của sinh viên

Cần có cơ chế chính sách đầu tư kinh phí thích
đáng cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên; Yêu
cầu mang tính chất bắt buộc đối với giảng viên về
công tác nghiên cứu khoa học; Tạo môi trường và
điều kiện để giảng viên tham gia các hội thảo tầm khu
vực và quốc tế; Mở rộng giao lưu giữa các nhà khoa
học trong nước và khu vực thuộc khối ngành kinh tế,
tiến tới hợp tác nghiên cứu và hội thảo khoa học.

4. Kết luận
Sau 15 năm thành lập, đội ngũ giảng viên khoa

Kinh tế- Quản trị kinh doanh đã có sự phát triển
đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu xây
dựng chuẩn đội ngũ giảng viên nhằm phát triển bền
vững khoa, trường trong giai đoạn tới, đang đặt ra
cho nhà trường phải có các giải pháp mạnh, đồng bộ
cho mỗi cán bộ giảng dạy trong khoa sự quyết tâm
và nỗ lực.�

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
TT Bộ môn NCS Cao học NCS Cao học NCS Cao học NCS Cao học NCS Cao học
1 Kinh tế 1 1 2 1 1 4 1 2
2 Kế toán - Kiểm toán - 5 3 1 3 2 - - 6
3 Tài chính - Thống kê 1 - 1 1 3 - 2 - 2 -
4 Quản trị kinh doanh - - 2 2 1 1 1 - 1 -

Tổng cộng 2 6 8 5 7 4 7 1 11 -

Bảng 4: Quy hoạch đào tạo SĐH giai đoạn 2011 - 2015

Nguồn: Phòng TCCB tính quy hoạch theo số CBGD hiện tại
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